

	TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN CAO VÂN
Họ và tên: ……………………………………..
	BÀI ÔN TẬP TIẾNG VIỆT (đọc hiểu) TUẦN 1
(Bài số 2)


Sự tích hoa cúc trắng
Ngày xưa có một cô bé vô cùng hiếu thảo sống cùng mẹ trong một túp lều tranh dột nát. Thật không may mẹ của cô bé lại bị bệnh rất nặng nhưng vì nhà nghèo nên không có tiền mua thuốc chữa. Điều này khiến cho cô vô cùng đau khổ. Một lần khi cô bé đang ngồi khóc bên đường, bỗng có một ông lão đi qua thấy lạ bèn đừng lại hỏi han. Khi biết sự tình ông già nói với cô bé :
- Cháu hãy vào rừng và đến bên gốc cây cổ thụ to nhất. Dưới gốc cây có một bông hoa rất quý màu trắng. Cháu hãy hái bông hoa ấy mang về làm thuốc cho mẹ. Bông hoa ấy có bao nhiêu cánh thì tức là mẹ cháu sống được bằng đấy ngày.
Nghe vậy, cô bé liền vào rừng và rất lâu sau mới tìm thấy bông hoa trắng đó. Phải khó khăn lắm cô mới trèo lên được để lấy bông hoa, nhưng khi đếm chỉ có một cánh, hai cánh, ba cánh, bốn cánh. Chỉ có bốn cánh hoa thôi, chẳng nhẽ mẹ cô chỉ sống được từng đấy ngày thôi sao? Sau một hồi suy nghĩ, cô liền dùng tay xé nhẹ dần từng cánh hoa lớn thành những cánh hoa nhỏ và bông hoa cũng theo đó mà nhiều cánh dần lên. Cuối cùng số cánh của bông hoa nhiều đến mức không còn đếm được nữa. Nhờ bông hoa mà người mẹ đã cùng cô bé sống hạnh phúc bên nhau rất lâu, rất lâu.
Từ đó người đời gọi bông hoa ấy là bông hoa cúc trắng để nói về lòng hiếu thảo của cô bé đó dành cho mẹ mình.
*Học sinh tự đọc bài Sự tích hoa cúc trắng rồi khoanh tròn vào câu trả lời đúng.

Câu 1. Cô bé trong câu chuyện là một người con như thế nào? 
A. Là một người con hiếu thảo
B. Là một người con siêng năng
C. Là một người con học giỏi
D. Là một cô bé khéo tay
Câu 2. Điều gì đã khiến cho cô bé vô cùng đau khổ? 
A. Vì nhà cô bé rất nghèo.
B. Vì cô bé phải chăm mẹ ốm nặng.
C. Mẹ của cô bé lại bị bệnh rất nặng nhưng vì nhà nghèo nên không có tiền mua thuốc chữa.
D. Vì cô bé không được ai giúp đỡ.
Câu 3. Ông già đã chỉ cách gì cho cô bé cứu mẹ của mình? 
A. Tìm một củ nhân sâm nghìn năm ở trên ngọn núi xa
B. Hái bông hoa màu trắng dưới gốc cổ thụ to nhất trong rừng về làm thuốc
C. Bắt con chim lông trắng về nấu cháo cho mẹ ăn
D. Xuống biển tìm ngọc trai để bán lấy tiền mua thuốc cho mẹ
Câu 4. Cô bé đã làm gì để mẹ có thể sống thật lâu bên cạnh mình? 
A. Dán thêm các cánh hoa mới để bông hoa có nhiều cánh hơn.
B. Tự cắt giấy để tạo ra một bông hoa trắng nhiều màu.
C. Xin ông già chỉ cho mình phương thuốc khác
D. Dùng tay xé nhẹ dần từng cánh hoa lớn thành những cánh hoa nhỏ
Câu 5. Em có suy nghĩ gì về cô bé trong câu chuyện trên ?
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

Câu 6. Câu « Số cánh của bông hoa nhiều đến mức không còn đếm được nữa.” thuộc kiểu câu kể nào?
A. Ai là gì?
B. Ai thế nào?
C. Ai làm gì?
Câu 7. Tìm chủ ngữ, vị ngữ trong câu: 
Năm học sau, bạn ấy sẽ vào học cùng các em.
Chủ ngữ : ……………………………………………………………………………
Vị ngữ : ………………………………………………...……………………………
Câu 8. Cho các từ chứa tiếng nhân : nhân quả, nhân ái, nguyên nhân, nhân hậu, siêu nhân, nhân từ, nhân loại, nhân nghĩa, nhân tài, nhân viên, bệnh nhân.
Xếp các từ trên thành 3 nhóm:
a) Tiếng nhân có nghĩa là người :
………………………………………………………………………………………….
b) Tiếng nhân có nghĩa là “lòng thương người”:
………………………………………………………………………………………….
c) Tiếng nhân có nghĩa là “cái sinh ra kết quả” : 
………………………………………………………………………………………….































	TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN CAO VÂN
Họ và tên: ……………………………………..
	BÀI ÔN TẬP TIẾNG VIỆT (Viết )TUẦN 1
(Bài số 2)



I. CHÍNH TẢ (nghe viết):            Thời gian viết: 15 phút

Đề bài : Dòng sông mặc áo (Sách Tiếng Việt 4, tập II, trang 118)
“Phụ huynh đọc cho con viết nhé!”
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
II. Tập làm văn:
	Đề bài:  “Meo …! Meo … ! Meo….!” Đấy là tiếng kêu quen thuộc của chú mèo. Nhờ có chú mà lũ chuột không dám quậy phá đồ đạc trong nhà. Chú đã trở thành người bạn thân thiết của con người. Hãy tả một chú mèo mà em yêu mến.

Bài làm :
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